	TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

BẮC KẠN


	ĐỀ ĐỀ XUẤT CHỌN HỌC SINH GIỎI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG MÔN SINH HỌC LỚP 10 LẦN THỨ X


Thành phần hóa học của Tế bào

Câu 1: ( 2.0 Điểm)
a. Kể 4 loại Lipít khác nhau? Mô tả ngắn gọn chức năng từng loại?
b. Giải thích tại sao đun nóng, thay dổi pH và những thay đổi môi trường có thể vi phạm chức năng Prôtêin?
Câu  2: (2.0 Điểm)
a. Lyzozym là một prôtêin nhỏ, gồm 1 mạch Polypeptit đơn với 129 axit amin. Làm thế nào để tính được con số tối đa các khả năng có thể lập được chuỗi dài 129 axit amin mà sử dụng cả 20 loại axit amin?
b. Giải thích ngắn gọn tại sao các phân tử nước lại liên kết hyđrô với nhau? Vì sao các phân tử nước lại tạo ra các liên kết hyđrô? Những kết quả độc đáo nào của nước là kết quả từ khuynh hướng các phân tử nước tạo liên kết hđrô với nhau?
Cấu trúc tế bào

Câu 3: (2 Điểm) 

a. Một nhà Sinh học chụp bằng kính hiển vi điện tử 2 tế bào chuột, 2 tế bào lá đậu, và 2 ảnh của vi khuẩn E. Côli. Ông quên đánh dấu hình và để lẫn lộn. Nếu chỉ còn các ghi chú quan sát sau đây bạn có thể phát hiện ảnh thuộc đối tượng nào không?

Hình A: Lục lạp, các ribôxôm, nhân.

Hình B: Vách tế bào, màng bào chất.

Hình C: Ti thể, vách tế bào, màng bào chất.

Hình D: Các vi ống, bộ máy  gôngi.

      Hình E: Màng bào chất, các ribôxôm.

Hình F: Nhân, lưới nội chất hạt.


b. Một tế bào có dạng khối lập phương, mỗi cạnh 10 Micrômét. Diện tích bề mặt, thể tích, tỉ lệ S/V của tế bào bằng bao nhiêu? (tính bằng Micrrômét). Một tế bào khác cũng hình lập phương và có cạnh là 20 Micrrômét. Tính 3 số liệu trên? So sánh 2 tỉ lệ S/V và đánh giá ý nghĩa của tỉ lệ đó với chức năng của tế bào?
Chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào
Câu 4: (1.5 Điểm)

a. Thức ăn bị thối rữa khi các phân tử thức ăn đó bị vi sinh vật phân giải. Nhiều phương pháp bảo quản thức phẩm liên quan đến tác động của enzim của vi sinh vật để ngăn chặn vi sinh vật tồn tại và phát triển. Giải thích cách nào sau đây sẽ ảnh đến hoạt tính của enzim: Đóng hộp (đun nóng), ướp lạnh, ngâm chua (dầm trong axit axêtíc), muối mặn?
b. Giai đoạn nào trong 3 giai đoạn của hô hấp tế bào được xem là cổ nhất? Vì sao?
Câu 5: (2.0 Điểm)

a. Trở ngại lớn nhất trong chế tạo ATP bằng phương thức lên men là gì? Thuận lợi lớn nhất trong chế tạo ATP bằng phương thức ấy là gì?
b. Theo kinh nghiệm, nếu ăn quá nhiều kẹo thì cơ thể có thể chuyển lượng Hyđratcacbon thừa trong khẩu phần ăn hàng ngày thành mỡ, làm ta béo ra và tăng cân. Không có thể chuyển đổi Hyđratcacbon hay chất béo thành Prôtêin mà chỉ cần một số Prôtêin đầu vào lấy từ thức ăn tham gia mới chuyển đổi được. Lượng Prôtêin trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ tham gia vào chuyển hóa nào?
Truyền tin tế bào

Câu 6: (1.5 Điểm) 


     Dựa vào đặc điểm cấu tạo và sự dẫn truyền hưng phấn qua xi náp. Hãy giải thích tác dụng của các loại thuốc atrôpin, aminazin đối với Người và dipterex đối với giun kí sinh trong hệ tiêu hóa của lợn.
Phân bào

Câu 7: (3 Điểm) 

Trong nguyên phân, những cơ chế nào đảm bảo cho các tế bào con có bộ NST hoàn toàn giống với bộ NST của tế bào mẹ?

Vi sinh vật học

	Câu 8: (2 Điểm) Người ta pha chế một dung dịch nuôi cấy vi sinh vật (môi trường D) gồm các thành phần sau: NaCl: 5g/l; (NH4)2PO4: 0,2g/l; KH2PO4: 1g/l; MgSO4: 0,2g/l; CaCl2: 0,1g/l. Tiến hành nuôi cấy các chủng vi khuẩn A, B, C trong các môi trường và điều kiện khác nhau, thu được kết quả như sau:
Môi trường nuôi cấy
	Chủng A
	Chủng B
	Chủng C

	Môi trường D + 10g cao thịt bò, để trong bóng tối 
	Mọc
	Không mọc
	Không mọc

	Môi trường D, để trong bóng tối có sục CO2 
	Không mọc
	Mọc
	Không mọc

	Môi trường D, chiếu sáng, có sục CO2 
	Không mọc
	Mọc
	Mọc


a. Môi trường D thuộc loại môi trường gì? Giải thích.

    b. Xác định kiểu dinh dưỡng của mỗi chủng.
Câu 9: (1.5 Điểm)

a. Hoàn thành các phương trình sau

 C6H12O6     Vi khuẩn êtilic           
     ?        +       ?       +      Q


      C6H12O6     Vi khuẩn lactic                     ?        +       Q





b. Hai nhóm vi khuẩn trên thực hiện kiểu chuyển hóa dinh dưỡng nào? Phân biệt kiểu chuyển hóa đó với các kiểu chuyển hóa còn lại của vi sinh vật hóa dưỡng theo bảng sau:

	Kiểu chuyển hóa dinh dưỡng
	Chất nhận electron cuối cùng

	   1. 
	

	   2. 
	

	   3. 
	


Câu 10: (2.5 Điểm) 

a. Bằng cách nào một số vi khuẩn có thể sinh trưởng ở một số nhiệt độ cao?

b. Các vi khuẩn siêu ưa nhiệt giống nhóm vi khuẩn thật nào nhất về mặt sinh lý và trao đổi chất? 

....................................................Hết....................................................

	TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

BẮC KẠN


	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT CHỌN HỌC SINH GIỎI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG MÔN SINH HỌC LỚP 10 LẦN THỨ X


Gồm 03 trang
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. - Triglixerit: Tích lũy năng lượng
    - Phôtpholipit: Tạo màng 

    - Sáp: Tạo các lớp vỏ không thấm nước.

    - Các steroit: 1 thành phần của các màng tế bào, tác động như hoocmôn.

b. Các liên kết yếu giữ vững ônr định cấu trúc 3 chiều của Prôtêin bị phá vỡ và prôtêin bị bung ra.
Chức năng phụ thuộc vào hình dạng cấu trúc nên một khi cấu trúc Prôtêin bị sai lệch sẽ không còn thực hiện chức năng đặc trưng cũ nữa.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ
0,5đ

	2
	- Có 20 khả năng lựa chon cho axit amin thứ nhất. 20 khả năng lựa chọn axit amin thứ hai. Suy ra 20 x 20 hoặc 20 2 = 400 khả năng cho 2 axit amin, 

- Do vậy sẽ có 20 x 20 x 20 x.....= 20129 khả năng lựa chọn cấu trúc cho một Prôtêin gồm 129 axit amin.
	0.25đ

0.25đ

0.5đ

	
	b. - Các phân tử nước tạo nên các cầu nối hyđrô bởi vì chúng phân cực.
    - Các đặc điểm độc đáo của nước do cầu nối hyđrô tạo nên là sự cố kết, sức căng mặt ngoài, khả năng tích và tỏa nhiệt lớn, đặc điểm sôi cao, thể rắn (đóng băng, hóa đá) có tỉ trọng nhỏ hơn thể lỏng và có tính chất hòa tan. 
	0.25đ

0.75đ


	3


	a. - Hình A có lục lạp và hình C có vách tế bào, ti thể phải là của tế bào lá cây đậu.
    - Hình D có bộ máy gôn gi và hình F có nhân, lưới nội chất đều có nhân chuẩn phải là của tế bào chuột. 
    - Suy ra hình B và E là của vi khuẩn. 
	0,.25đ

0.5 đ
0.25đ

	
	b. - Tế bào1: Diện tích S= 600 Mm2, Thể tích V= 1000 Mm3. S/V = 0,6.
    - Tế bào 2: S= 2400 Mm2, V= 8000 Mm3, S/V= 0,3

    - Tế bào nhỏ có S/V lớn hơn để nhận thức ăn, oxy và để bài tiết nên có hiệu suất trao đổi chất cao hơn.
	0.25đ

0.25đ

0.5đ



	4


	a. Đun nóng, khấy đảo, ướp muối làm cho các enzim biến chất, thay đổi cấu trúc do vậy không còn phù hợp với các chất nền đối tác.
Ướp lạnh làm giảm động năng của các phân tử, không đủ năng lượng để hoạt hóa cả khi có mặt các enzim.
	0.5đ

0.5đ



	
	b. Đường phân được xem là hình thức cổ nhất vì nó diễn ra ở mọi tế bào sống.
	0.5đ

	5


	a. Trở ngại: Sinh ra ít ATP hơn (chỉ 2 phân tử ATP so với 36 phân tử ATP bằng con đường hiếu khí, tức là ít hơn 18 lần)

Thuận lợi: Là không cần đến ôxy. 
	0.5đ

0.5đ

	
	b. Các axit amin tạo thành Prôtêin đều có nhóm amin chứa nguyên  tử nitơ. 

Các nhóm amin cần có thêm chất béo và các Hyđratcacbon để tạo nên các axit amin, từ các axit amin tạo nên các Prôtêin.
	0.5đ

0.5đ

	6
	Dùng thuốc atrôpin phong bế màng sau xi nap sẽ làm mất khả năng nhạy cảm của màng sau xináp với chất axetycôlin, do đó làm hạn chế hưng phấn và làm giảm co thắt nên có tác dụng giảm đau.

- Thuốc aminazin có tác dụng tương tự như enzim aminoxidaza là làm phân giải ađrênalin, vì thế làm giảm bớt lượng thông tin về não nên dẫn đên an thần.

- Thuốc tẩy giun sán dipterex khi lơn uống vào ruột thuốc sẽ ngấm vào giun, sán và phá hủy enzim colinsteraza ở các xi náp. Do đó, sự phân giải chất axetylcôlin sẽ không xảy ra. Axetylcolin sẽ tích tụ nhiều ở màng sau xi náp gây hưng phấn liên tục, cơ của giun, sán sẽ co liên tục làm chúng cững đờ không bám vào niêm mạc ruột được nên bị đẩy thep phân ra ngoài
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

	7


	Các cơ chế:

+ Nhân đôi ADN và NST ở pha S: Quá trình nhân đôi ADN phải đảm bảo chính xác để tạo ra các cromatit hoàn toàn giống nhau
	0,75đ


	
	+ Tổng hợp prôtêin thoi phân bào ở pha G2: Lượng prôtêin tham gia cấu tạo thoi phân bào cần được tổng hợp đầy đủ ở pha G2 để đảm bảo tất cả các NST đều được đính trên tơ vô sắc vào kì giữa.
	0,75đ

	
	+ Sự sắp xếp các NST kép ở kì giữa: Vào kì giữa, tất cả các NST kép phải được đính trên tơ vô sắc và xếp trong một mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc
	0,75đ

	
	+ Sự phân li của các crômatit trong các NST kép ở kì sau: Các crômatit trong NST kép phải tách nhau ra và phân li bình thường về hai cực của tế bào.
	0,75đ

	8
	a. Môi trường D là môi trường tổng hợp vì đã biết được thành phần và hàm lượng các chất trong đó.
	0,5

	
	b.

- Chủng A sống được trong điều kiện bóng tối và đòi hỏi phải có chất hữu cơ → kiểu dinh dưỡng là hóa dị dưỡng

- Chủng B sống được trong bóng tối nhưng đòi hỏi phải có CO2 → kiểu dinh dưỡng là hóa tự dưỡng.

- Chủng C chỉ sống được trong điều kiện có CO2 và ánh sáng → quang tự dưỡng
	0,5

0,5

0,5

	

	a. Hoàn thành phương trình :

C6H12O6

  2C2H5OH
+ 2CO2 + Q
                   




C6H12O6

  2CH3CHOHCOOH
 + Q
         




b. 

- Hai nhóm vi khuẩn trên chuyển hóa dinh dưỡng theo kiểu lên men. 


- Phân biệt các kiểu chuyển hóa dinh dưỡng: 





Kiểu chuyển hóa dinh dưỡng
Chất nhận electron cuối cùng

   1. Lên men
   là các phân tử hữu cơ . 

   2. Hô hấp hiếu khí 
   là O2 . 

   3. Hô hấp kị khí .
   là 1 chất vô cơ như 
[image: image1.wmf]2
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	0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

0,25

	10
	a. Các vi khuẩn sinh trưởng được ở nhiệt độ cao có những sự cải biến đặc biệt về enzim và các prôtêin khác cũng như về các thành phần tế bào của chúng. Qua đó làm cho chúng đề kháng được với nhiệt độ cao.
	0,25 đ
0,5 đ

0,25 đ

	
	b. – Một số sinh trưởng dưới dạng các vi khuẩn ưa axít thu năng lượng từ việc oxy hóa hiểu khí các hợp chất lưu huỳnh dạng khử (rất giống vớicác Thiobacillus).

- Nhóm khác bao gồm  các vi khuẩn lưu huỳnh giống với các vi khuẩn khử sunphát 

- Nhiều vi kkhuẩn cổ chứa các thành viên sử dụng khí hyđrô làm nguồn năng lượng và do vậy giống với vi khuẩn hyđrô ưa nhiệt.
	0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ


Học sinh có thể trình bày theo cách khác nhưng nếu đúng Giám khảo vẫn cho điểm như đáp án
Vi khuẩn lactic





Vi khuẩn etilic
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